
Kính gửi: Quý khách hàng!

 Đơn vị: VND

No Hình ảnh Mã hàng Diễn giải Màu sắc
Giá bảng giá 

2024
Ghi chú

I

1

SG70E838W  

SG70E838W-12  

SG70E838W-61  

SG70E838W-46 

Công tắc đơn Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm
Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
856.900 

2

SG70E839W 

SG70E839W-12  

SG70E839W-61  

SG70E839W-46 

Công tắc đôi Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm
Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
958.800 

3

SG70E840W 

SG70E840W-12  

SG70E840W-61  

SG70E840W-46 

Công tắc ba Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm
Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
1.060.800 

4

SG70E841W 

SG70E841W-12  

SG70E841W-61  

SG70E841W-46 

Công tắc bốn Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm
Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
1.162.800 

Địa chỉ ĐKKD: Số 8 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam      MST: 0104026147

VP giao dịch: P906 Tòa nhà Rainbow Linh Đàm, Khu đô thị Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024)66558228 Email: thuongdoanhelectric@gmail.com Website: https://www.simonvietnam.net Fanpage: Thuong Doanh Electric

Công ty TNHH Điện Thương Doanh xin thông báo tới quý khách hàng về bảng giá thiết bị smarthome thương hiệu NPT áp dụng từ ngày: 01/08/2024 đến khi có thông báo 

mới.

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ SMARTHOME NPT 2024

WIFI GLASS 

RANGE

Dòng sản phẩm công tắc, ổ cắm mặt kính, cảm ứng



5

SG70E855W  

SG70E855W-12  

SG70E855W-61 

SG70E855W-46

Công tắc đơn bình nóng lạnh Wi-fi có trung tính 20A 

4000W; 86*86mm

Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
958.800 

6

SG70E638W  

SG70E638W-12  

SG70E638W-61  

SG70E638W-46

Công tắc đơn Wi-fi có trung tính 600W/G; 86*86mm
Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
658.800 

7

SG70E639W  

SG70E639W-12  

SG70E639W-61  

SG70E639W-46

Công tắc đôi Wi-fi có trung tính 600W/G; 86*86mm
Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
705.900 

8

SG70E640W  

SG70E640W-12  

SG70E640W-61  

SG70E640W-46 

Công tắc ba Wi-fi có trung tính 600W/G; 86*86mm
Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
776.500 

9

SG70E848W 

SG70E848W-12 

SG70E848W-61 

SG70E848W-46

Công tắc triết áp đèn đơn Wi-fi có trung tính 500W/G; 

86*86mm

Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
958.800 

10

SG70E846W 

SG70E846W-12 

SG70E846W-61 

SG70E846W-46

Công tắc rèm đơn Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm
Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
958.800 

11

SG70E856W 

SG70E856W-12 

SG70E856W-61 

SG70E856W-46

Công tắc mành đơn Wi-fi có trung tính 1000W/G; 

86*86mm

Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
958.800 

12

SG70E838WSL  

SG70E838WSL-12  

SG70E838WSL-61  

SG70E838WSL-46 

Công tắc đơn Wi-fi không cần trung tính 1500W/G; 

86*86mm

Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
979.400 

13

SG70E839WSL  

SG70E839WSL-12  

SG70E839WSL-61  

SG70E839WSL-46 

Công tắc đôi Wi-fi không cần trung tính 1500W/G; 

86*86mm

Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
1.081.400 

WIFI GLASS 

RANGE



14

SG70E840WSL  

SG70E840WSL-12  

SG70E840WSL-61  

SG70E840WSL-46 

Công tắc ba Wi-fi không cần trung tính 1500W/G; 

86*86mm

Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
1.183.400 

15

SG70E087WF 

SG70E087WF-12 

SG70E087WF-61 

SG70E087WF-46

Ổ cắm Wi-fi chuẩn Pháp 16A; 86*86mm
Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
828.400 

16

SG70E087WG 

SG70E087WG-12 

SG70E087WG-61 

SG70E087WG-46

Ổ cắm Wi-fi chuẩn Đức 16A; 86*86mm
Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
828.400 

17

SG70E087WU 

SG70E087WU-12 

SG70E087WU-61 

SG70E087WU-46

Ổ cắm Wi-fi chuẩn Anh 13A; 86*86mm
Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
828.400 

18

SG70E087WM 

SG70E087WM-12 

SG70E087WM-61 

SG70E087WM-46

Ổ cắm Wi-fi đa năng 13A; 86*86mm
Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
828.400 

19

SG70E087WPF 

SG70E087WPF-12 

SG70E087WPF-61 

SG70E087WPF-46

Ổ cắm Wi-fi chuẩn Pháp 16A + chức năng đo công suất; 

86*86mm

Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
871.600 

20

SG70E087WPG 

SG70E087WPG-12 

SG70E087WPG-61 

SG70E087WPG-46

Ổ cắm Wi-fi chuẩn Đức 16A + chức năng đo công suất; 

86*86mm

Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
871.600 

21

SG70E087WPU 

SG70E087WPU-12 

SG70E087WPU-61 

SG70E087WPU-46

Ổ cắm Wi-fi chuẩn Anh 13A + chức năng đo công suất; 

86*86mm

Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
871.600 

22

SG70E087WPM 

SG70E087WPM-12 

SG70E087WPM-61 

SG70E087WPM-46

Ổ cắm Wi-fi đa năng 13A + chức năng đo công suất; 

86*86mm

Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
871.600 

WIFI GLASS 

RANGE



23

SG70E838Z  

SG70E838Z-12  

SG70E838Z-61  

SG70E838Z-46 

Công tắc đơn Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm
Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
903.900 

24

SG70E839Z  

SG70E839Z-12  

SG70E839Z-61  

SG70E839Z-46

Công tắc đôi Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm
Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
964.700 

25

SG70E840Z  

SG70E840Z-12  

SG70E840Z-61  

SG70E840Z-46

Công tắc ba Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm
Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
1.005.000 

26

SG70E848Z 

SG70E848Z-12 

SG70E848Z-61 

SG70E848Z-46

Công tắc triết áp đèn đơn Zigbee có trung tính 500W/G; 

86*86mm

Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
1.005.000 

27

SG70E846Z 

SG70E846Z-12 

SG70E846Z-61 

SG70E846Z-46

Công tắc rèm đơn Zigbee có trung tính 1000W/G; 

86*86mm

Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
1.064.700 

28

SG70E838ZSL  

SG70E838ZSL-12  

SG70E838ZSL-61  

SG70E838ZSL-46 

Công tắc đơn Zigbee không cần trung tính 1000W/G; 

86*86mm

Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
903.900 

29

SG70E839ZSL  

SG70E839ZSL-12  

SG70E839ZSL-61  

SG70E839ZSL-46

Công tắc đôi Zigbee không cần trung tính 1000W/G; 

86*86mm

Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
1.005.000 

30

SG70E840ZSL  

SG70E840ZSL-12  

SG70E840ZSL-61  

SG70E840ZSL-46 

Công tắc ba Zigbee không cần trung tính 1000W/G; 

86*86mm

Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
1.104.900 

31

SG70E087ZF 

SG70E087ZF-12 

SG70E087ZF-61 

SG70E087ZF-46

Ổ cắm Zigbee chuẩn Pháp 16A; 86*86mm
Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
871.600 

ZIGBEE GLASS 

RANGE



32

SG70E087ZG 

SG70E087ZG-12 

SG70E087ZG-61 

SG70E087ZG-46

Ổ cắm Zigbee chuẩn Đức 16A; 86*86mm
Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
871.600 

33

SG70E087ZPF 

SG70E087ZPF-12 

SG70E087ZPF-61 

SG70E087ZPF-46

Ổ cắm Zigbee chuẩn Pháp 16A + chức năng đo công suất; 

86*86mm

Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
955.900 

34

SG70E087ZPG 

SG70E087ZPG-12 

SG70E087ZPG-61 

SG70E087ZPG-46

Ổ cắm Zigbee chuẩn Đức 16A + chức năng đo công suất; 

86*86mm

Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
955.900 

35

SG70E087ZPU 

SG70E087ZPU-12 

SG70E087ZPU-61 

SG70E087ZPU-46

Ổ cắm Zigbee chuẩn Anh 13A + chức năng đo công suất; 

86*86mm

Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
955.900 

36

SG70E087ZPM 

SG70E087ZPM-12 

SG70E087ZPM-61 

SG70E087ZPM-46

Ổ cắm Zigbee đa năng 13A + chức năng đo công suất; 

86*86mm

Trắng/Đen/Xám/Sâm 

banh
955.900 

II

1

SA70E838W  

SA70E838W-12   

SA70E838W-46 

Công tắc đơn Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm Trắng/Đen/Sâm banh 1.043.200 

2

SA70E839W  

SA70E839W-12   

SA70E839W-46

Công tắc đôi Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm Trắng/Đen/Sâm banh 1.140.200 

3

SA70E840W  

SA70E840W-12   

SA70E840W-46

Công tắc ba Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm Trắng/Đen/Sâm banh 1.236.300 

4

SA70E841W  

SA70E841W-12   

SA70E841W-46

Công tắc bốn Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm Trắng/Đen/Sâm banh 1.333.300 

ZIGBEE GLASS 

RANGE

WIFI ALUMINIUM 

RANGE

Dòng sản phẩm công tắc, ổ cắm viền nhôm, cảm ứng



5

SA70E838WSL  

SA70E838WSL-12    

SA70E838WSL-46

Công tắc đơn Wi-fi không cần trung tính 1500W/G; 

86*86mm
Trắng/Đen/Sâm banh 1.178.400 

6

SA70E839WSL  

SA70E839WSL-12    

SA70E839WSL-46

Công tắc đôi Wi-fi không cần trung tính 1500W/G; 

86*86mm
Trắng/Đen/Sâm banh 1.275.600 

7

SA70E840WSL  

SA70E840WSL-12    

SA70E840WSL-46

Công tắc ba Wi-fi không cần trung tính 1500W/G; 

86*86mm
Trắng/Đen/Sâm banh 1.371.500 

8

SA70E848W 

SA70E848W-12  

SA70E848W-46

Công tắc triết áp đèn đơn Wi-fi có trung tính 500W/G; 

86*86mm
Trắng/Đen/Sâm banh 1.140.200 

9

SA70E846W 

SA70E846W-12  

SA70E846W-46

Công tắc rèm đơn Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm Trắng/Đen/Sâm banh 1.140.200 

10

SA70E087WF 

SA70E087WF-12  

SA70E087WF-46

Ổ cắm Wi-fi chuẩn Pháp 16A; 86*86mm Trắng/Đen/Sâm banh 840.200 

11

SA70E087WG 

SA70E087WG-12  

SA70E087WG-46

Ổ cắm Wi-fi chuẩn Đức 16A; 86*86mm Trắng/Đen/Sâm banh 840.200 

12

SA70E087WU 

SA70E087WU-12  

SA70E087WU-46

Ổ cắm Wi-fi chuẩn Anh 13A; 86*86mm Trắng/Đen/Sâm banh 840.200 

13

SA70E087WM 

SA70E087WM-12  

SA70E087WM-46

Ổ cắm Wi-fi đa năng 13A; 86*86mm Trắng/Đen/Sâm banh 840.200 

14

SA70E087WPF 

SA70E087WPF-12  

SA70E087WPF-46

Ổ cắm Wi-fi chuẩn Pháp 16A + chức năng đo công suất; 

86*86mm
Trắng/Đen/Sâm banh 898.100 

WIFI ALUMINIUM 

RANGE



15

SA70E087WPG 

SA70E087WPG-12  

SA70E087WPG-46

Ổ cắm Wi-fi chuẩn Đức 16A + chức năng đo công suất; 

86*86mm
Trắng/Đen/Sâm banh 898.100 

16

SA70E087WPU 

SA70E087WPU-12  

SA70E087WPU-46

Ổ cắm Wi-fi chuẩn Anh 13A + chức năng đo công suất; 

86*86mm
Trắng/Đen/Sâm banh 898.100 

17

SA70E087WPM 

SA70E087WPM-12  

SA70E087WPM-46

Ổ cắm Wi-fi đa năng 13A + chức năng đo công suất; 

86*86mm
Trắng/Đen/Sâm banh 898.100 

18

SA70E838Z  

SA70E838Z-12   

SA70E838Z-46

Công tắc đơn Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm Trắng/Đen/Sâm banh 1.140.200 

19

SA70E839Z  

SA70E839Z-12   

SA70E839Z-46

Công tắc đôi Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm Trắng/Đen/Sâm banh 1.198.100 

20

SA70E840Z  

SA70E840Z-12   

SA70E840Z-46

Công tắc ba Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm Trắng/Đen/Sâm banh 1.236.300 

21

SA70E841Z

SA70E841Z-12

SA70E841Z-46 

Công tắc bốn Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm Trắng/Đen/Sâm banh 1.298.100 

22

SA70E838ZSL  

SA70E838ZSL-12   

SA70E838ZSL-46

Công tắc đơn Zigbee không cần trung tính 1000W/G; 

86*86mm
Trắng/Đen/Sâm banh 1.101.000 

23

SA70E839ZSL  

SA70E839ZSL-12   

SA70E839ZSL-46

Công tắc đôi Zigbee không cần trung tính 1000W/G; 

86*86mm
Trắng/Đen/Sâm banh 1.198.100 

24

SA70E840ZSL  

SA70E840ZSL-12   

SA70E840ZSL-46

Công tắc ba Zigbee không cần trung tính 1000W/G; 

86*86mm
Trắng/Đen/Sâm banh 1.295.100 

WIFI ALUMINIUM 

RANGE

ZIGBEE 

ALUMINIUM 

RANGE



25

SA70E848Z 

SA70E848Z-12  

SA70E848Z-46

Công tắc triết áp đèn đơn Zigbee có trung tính 500W/G; 

86*86mm
Trắng/Đen/Sâm banh 1.198.100 

26

SA70E846Z 

SA70E846Z-12  

SA70E846Z-46

Công tắc rèm đơn Zigbee có trung tính 1000W/G; 

86*86mm
Trắng/Đen/Sâm banh 1.198.100 

27

SA70E087ZF 

SA70E087ZF-12  

SA70E087ZF-46

Ổ cắm Zigbee chuẩn Pháp 16A; 86*86mm Trắng/Đen/Sâm banh 898.100 

28

SA70E087ZG 

SA70E087ZG-12  

SA70E087ZG-46

Ổ cắm Zigbee chuẩn Đức 16A; 86*86mm Trắng/Đen/Sâm banh 898.100 

29

SA70E087ZU 

SA70E087ZU-12  

SA70E087ZU-46

Ổ cắm Zigbee chuẩn Anh 13A; 86*86mm Trắng/Đen/Sâm banh 898.100 

30

SA70E087ZM 

SA70E087ZM-12  

SA70E087ZM-46

Ổ cắm Zigbee đa năng 13A; 86*86mm Trắng/Đen/Sâm banh 898.100 

III

1

SP70E838ZB

SP70E838ZB-46

SP70E838ZB-61

Công tắc đơn Zigbee dạng nhấn nhả, có trung tính, 

500W/G; 86*86mm
Trắng/Sâm banh/Xám 883.600 

2

SP70E839ZB

SP70E839ZB-46

SP70E839ZB-61

Công tắc đôi Zigbee dạng nhấn nhả, có trung tính, 500W/G; 

86*86mm
Trắng/Sâm banh/Xám 941.700 

3

SP70E840ZB

SP70E840ZB-46

SP70E840ZB-61

Công tắc ba Zigbee dạng nhấn nhả, có trung tính, 500W/G; 

86*86mm
Trắng/Sâm banh/Xám 998.300 

ZIGBEE 

ALUMINIUM 

RANGE

Dòng sản phẩm công tắc, ổ cắm dạng nhấn nhả

ZIGBEE BUTTON 

RANGE



4

SP70E841ZB

SP70E841ZB-46

SP70E841ZB-61

Công tắc bốn Zigbee dạng nhấn nhả, có trung tính, 

500W/G; 86*86mm
Trắng/Sâm banh/Xám 1.056.500 

5

SP70E855ZB

SP70E855ZB-46

SP70E855ZB-61

Công tắc bình nóng lạnh 30A Zigbee dạng nhấn nhả, 

86*86mm
Trắng/Sâm banh/Xám 1.221.700 

6

SP70E846ZB

SP70E846ZB-46

SP70E846ZB-61

Công tắc rèm đơn Zigbee dạng nhấn nhả, 86*86mm Trắng/Sâm banh/Xám 1.045.000 

7

SP70E847ZB

SP70E847ZB-46

SP70E847ZB-61

Công tắc rèm đôi Zigbee dạng nhấn nhả, 86*86mm Trắng/Sâm banh/Xám 1.138.300 

8

SP70E848ZB

SP70E848ZB-46

SP70E848ZB-61

Công tắc triết áp đèn đơn Zigbee dạng nhấn nhả, 86*86mm Trắng/Sâm banh/Xám 1.259.200 

9

SP70E853ZB

SP70E853ZB-46

SP70E853ZB-61

Công tắc điều khiển quạt Zigbee dạng nhấn nhả, 86*86mm Trắng/Sâm banh/Xám 1.259.200 

IV

1

SG70E001FL 

SG70E001FL-12 

SG70E001FL-46

Đèn LED chân cầu thang, loại mặt kính; 86*86mm Trắng/Đen/Sâm banh 310.900 

2 P700610 Khung đơn PC, 86*86mm Trắng 35.200 

3 P70E301 Cảm biến chuyển động dùng cho khung đơn PC, 86*86mm Trắng 340.400 

Thiết bị khác

ZIGBEE BUTTON 

RANGE



4  S00E0-S012N 

Cảm biến mở cửa Zigbee; Battery: CR2032

Operating Temperature：-10℃-55℃ Working 

humidity：10％-90％RH（Non-condensing）

Main function：Intelligent linkage Wireless 

Standard：WIFI802.11b/g/n

Zigbee802.15.4 Housing material：ABS

Trắng 696.100 

5  S2200-0906N

Cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động Zigbee; 

Detection distance：7-10M Detection angle：Wide angle 

120° Battery:3V CR2450

Operating Temperature：-10℃-55℃ Working 

humidity：10％-90％RH（Non-condensing）

Main function：Intelligent linkage Wireless 

Standard：WIFI802.11b/g/n

Zigbee802.15.4 Housing material：ABS

Trắng 889.200 

6 S00E0-S008N

ZIGBEE GATEWAY WITH LAN PORT

*Size: 92x92x25.5mm

*Power input:USB 5V / 1A

*Power input: 220v-50Hz

*Wireless connection: Zigbee

*Wireless connection:2.4GHz Wi-Fi 

*Working Humidity: 10%~90Rh

*Working Temperature:-10°C~50°C

Trắng 1.621.600 

7 S00E0-S009N

MINI MULTI-MODE ZIGBEE GATEWAY WIRELESS

*Size: 92x92x25.5mm

*Power input:USB 5V / 1A

*Power input: 220v-50Hz

*Wireless connection: Zigbee

*Wireless connection:2.4GHz Wi-Fi 

*Working Humidity: 10%~90Rh

*Working Temperature:-10°C~50°C

Trắng 1.171.600 

8  S00E0-S014N

Cảm biến mở cửa Zigbee;                                                         

*Input voltage: DC3V LR03*2

*Standby current:≤10uA

*Alarming current:≤15mA

*Low-voltage notification:≤2.5V

*Zigbee frequency:2.400GHz-2.484GHz Magnetic control 

distant: ≥15mm

*Working temperature:-10-50℃

Trắng 540.200 



9 SMFP0018686

Bộ điều khiển đa chức năng dạng cảm ứng có tích hợp 

Zigbee gateway; màn hình 4''; 86*86*36.6mm; CPU: Quad 

cortex-A35

Memeory: RAM 2GB+ROM 8GB

Android OS 8.1 Bult in speaker

Dual array microphones noise reduction Ambient light 

sensor. Power input: AC 100V-240V 50/60Hz Ethernet 

port(General version)

Two way relay output,load power 200W max each 

way(General version)

WIFI 2.4GHz, 802.11b/g/n, 150Mbps Tuya Zigbee 3.0 

802.15.4PHY/MAC Bluetooth BLE 4.2

Ethernet port(General version)

Đen 10.144.400 

10  S2200-0905N

Cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động Zigbee;                                                                         

*	USB Input voltage: DC5V/ 2A

*	Battery Input voltage: DC3V Lr03

*	Static Current: ≤35uA

*	Working current: ≤15mA

*	Low-voltage notification: ≤2.4V

*	Zigbee operating frequency: 2.400GHz- 2.484GHz

*	Detecting Distance: 6M

*	Detecting Angle: 360°Ceiling Mounted

*	Working Temperature: -10~+50℃

Trắng 703.000 

11  S00E0-S011N

Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm Wi-fi có màn hình hiển thị 

LCD;                                                                                             

*Size:65*65*17mm

*Micro Input:DC 5V/1A LED

*Indicator:Blue

*Wi-Fi Protocol:2.4GHz

*Wi-Fi Standard:IEEE802.11Bb/g/n

*Temperaturemeasurerange:0°C~60°C

*Temperature Accuracy:±1°C

Trắng 991.200 

12  S00E0-S015N

Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm Zigbee;   *Product parameter: 

DC3V Lr03

*Quiescent current: ≤10uA

*Alarm current: ≤15mA

*Low voltage and undervoltage: ≤2.6V

*Zigbee working frequency: 2.400GHz- 2.484GHz

*Detection temperature: -10℃～+60℃

*Working temperature: -10-50℃

*Working humidity: maximum 95%RH

Trắng 685.300 



13  S2200-0912N

Cảm biến điều khiển hồng ngoại Wi-fi; *Material：ABS

*Size：Φ64.7x20mm

*Product weight：27g

*Micro Input : DC 5V/1A

*LED indicator：Blue

*Infrared Frequency：38 KHz

*Infrared Range：≤ 10 meters

*Wi-Fi frequency：2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n

*Working Temperature：0ºC～50ºC

*Working Humidity：10% RH～85%RH

*Patent No.：201930112722.8

*Certification：FCC-ID, CE-RED, RoHS

*HS Code：8543709990

*Support third-party Voice Control：Amazon

Đen 630.400 

14  S2200-0903N

Cảm biến tràn nước, rò nước;                                                        

*Battery: LR03-1.5V/AAA*2 (Alkaline battery)

*Battery Life: 6000 times trigger

*Standby Current: 8uA

*Alarm Current：70mA～120mA

*Wireless Type: 2.4GHz

*Wireless Standard: IEEE 802.11b/g/n

*Working Temperature:0℃～40℃ (32℉ ～

104℉ ）

*Working Humidity:20%～85% RH Storage

*Temperature:0℃～60℃ (32℉ ～140℉ ）

*Storage Humidity:0%～90% RH

*App:Tuya smart or Smart life

*Supports Android 4.4 and iOS 8.0 or newer

*Size Sensor:71mm x 25mm x20 mm

*Material:ABS

Trắng 630.400 

15  S2200-0904N

Cảm biến rò nước Zigbee; *When detected water leakage 

will send out signal to gateway.

*Standby Current: ≤10uA

*Alarm Current: ≤75mA

*Low-voltage: ≤2.5V

*Zigbee working frequency: 2.400GHz- 2.484GHz

*Detection method: Water detection

*Working Temperature: -10- +50℃

*Working Humidity: ≤95%RH

Trắng 729.400 



16  S2200-0908N

Cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động; 

*Size:70*45*35.6mm

*Battery:LR6-1.5V/AA*2(Alkalinebattery)

*Micro Input:DC 5V/1A Detect Angle: 128°

*Detect Distance:≤8m

*WiFi Type:2.4GHz

*WiFi Standard:IEEE 802.11 b/g/n

*Working Temperature:0℃~50C

*Working Humidity:10%~85% RH

*App:Tuya Smart or Smart Life

*Support Android 4.4+oriOS 8.0+ version Includes

*Micro charging cable, adhesive tape and screws

Trắng 901.000 

17 SP70E687WPG 
Ổ cắm Wi-fi chuẩn Đức + chức năng đo công suất; công 

suất tối đa: 3680W
Trắng 359.800 

18  S2200-0902N

Cảm biến khói Zigbee; *When detected smoke leakage will 

alarming and send outsignal to gateway.

*Input voltage: DC3V Lr03

*Quiescent current: ≤35uA

*Working current: ≤100mA

*Low voltage and under-voltage: ≤2.4V

*Alarm sound pressure: 85db/1m

*Zigbee standard: IEEE802.15.4

*Working frequency: 2.405～2.480GHZ

*Detection range: 20㎡

Trắng 919.600 

19 SLOC0016068

Khóa thông minh với chức năng mở khóa bằng vân tay, 

passwords, thẻ từ, App Tuya, chìa, phù hợp với lõi khóa 

60/68mm

Đen 5.462.800 

20 SLOC0026068

Khóa thông minh trang bị camera, với chức năng mở khóa 

bằng vân tay, passwords, thẻ từ, App Tuya, chìa, phù hợp 

với lõi khóa 60/68mm

Đen 6.438.300 

21 SCUR001220 Động cơ rèm thông minh sử dụng App Tuya; 220VAC Trắng 1.921.600 



Ghi chú:

-

-

- Hotline: 098.348.1180 (Mr. Linh)

Giá trên là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

CÔNG TY TNHH ĐIỆN THƯƠNG DOANH

Thời gian bảo hành: 24 tháng, kể từ ngày giao hàng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.


